
1 150133 Nguyễn Minh Đạo 5 7 2010 Điện Biên Kinh Nam TH-THCS Thanh Trường
Tổ 9 - Phường Thanh Trường - Thành phố

Điện Biên Phủ - Điện Biên

2 030360 Lường Kim Nhung
20

3 2010  Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Nưa
Mển - Xã Thanh Nưa - Huyện Điện Biên -

Điện Biên

3 030016 Cà Thu Anh
9

1 2010  Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Nưa
Nà Ten - Xã Hua Thanh - Huyện Điện Biên

-  Điện Biên

4 030495 Lò Kiều Trinh
16

1 2010  Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Nưa
Pom Khoang - Xã Thanh Nưa - Huyện

Điện Biên  -  Điện Biên

5 030002 Quàng Bảo An 28 9 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Thanh Luông
Pe Luông - Xã Thanh Luông - Huyện Điện

Biên  -  Điện Biên

6 150432 Vũ Xuân Quang 10 10 2010 Điện Biên Kinh Nam TH-THCS Thanh Trường
Phố 2 - Phường Thanh Trường - Thành phố

Điện Biên Phủ - Điện Biên

7 030353 Lò Thị Tuyết Nhi 3 5 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS xã Mường Pồn
Mường Pồn 1 - Xã Mường Pồn - Huyện

Điện Biên  -  Điện Biên

8 030162 Quàng Mạnh Hạo 22 4 2010 Điện Biên Thái Nam THCS xã Mường Pồn
Huổi Chan 1 - Xã Mường Pồn - Huyện Điện

Biên  -  Điện Biên

9 310275 Vi Quỳnh Nga 16 09 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Nưa
Bản Mển - Xã Thanh Nưa - Huyện Điện Biên - 

Điện Biên

10 170079 Đặng Đoàn Phương 7 10 2010 Điện Biên Kinh Nam THCS Thanh Bình
Tổ 6 - Phường Thanh Bình - Thành phố Điện

Biên Phủ - Điện Biên

11 310284 Nguyễn Phạm Bảo Ngọc 04 05 2010 Điện Biên Kinh Nữ
Trường TH - THCS 

Thanh Trường

Chế Biến - Xã Thanh Luông - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

12 310314 Nguyễn Thị Quỳnh Oanh 13 01 2010 Điện Biên Tày Nữ
Trường TH - THCS 

Thanh Trường

C1 - Xã Thanh Luông - Huyện Điện Biên - 

Điện Biên

13 030350 Lù Thị Yến Nhi 6 5 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS xã Mường Pồn
Cò Chạy - Xã Mường Pồn - Huyện Điện

Biên  -  Điện Biên

14 310081 Quách Phan Ngọc Diễm 05 01 2010 Thanh Hóa Mường Nữ
Trường TH - THCS 

Thanh Trường

Thôn Húng - Xã Giao Thiện - Huyện Lang 

Chánh - Thanh Hóa
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15 030354 Vừ A Nhìa 18 2 2010 Điện Biên HMông Nam THCS xã Mường Pồn
Xá Nhù - Xã Hua Thanh - Huyện Điện

Biên  -  Điện Biên

16 030373 Thào A Phềnh 11 12 2010 Điện Biên HMông Nam THCS xã Mường Pồn
Xá Nhù - Xã Hua Thanh - Huyện Điện

Biên  -  Điện Biên

17 030036 Giàng A Của 8 8 2010 Điện Biên HMông Nam THCS xã Mường Pồn
Nậm Ty 1 - Xã Hua Thanh - Huyện Điện

Biên  -  Điện Biên

18 030155 Quàng Thị Thu Hằng 22 7 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS xã Mường Pồn
Mường Pồn 2 - Xã Mường Pồn - Huyện

Điện Biên  -  Điện Biên

19 030114 Lò Thị Ánh Dương 10 7 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Nưa
Hạ - Xã Thanh Nưa - Huyện Điện Biên -

Điện Biên

20 030476 Tòng Thị Anh Thư 20 10 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Nưa
Hạ - Xã Thanh Nưa - Huyện Điện Biên -

Điện Biên

21 030147 Lò Thị Hà 27 10 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Nưa
Nà Ten - Xã Hua Thanh - Huyện Điện Biên

-  Điện Biên

22 030421 Đinh Thị Thủy Tiên 3 4 2010 Điện Biên Mường Nữ THCS xã Mường Pồn
Lĩnh - Xã Mường Pồn - Huyện Điện Biên -

Điện Biên

23 030366 Quàng Thị Vân Oanh 29 12 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS xã Mường Pồn
Huổi Chan 1 - Xã Mường Pồn - Huyện Điện

Biên  -  Điện Biên

24 310305 Nguyễn Yến Nhi 02 11 2010 Điện Biên Kinh Nữ
Trường TH - THCS 

Thanh Trường

Tổ 9 - Phường Thanh Trường - Thành phố 

Điện Biên Phủ - Điện Biên

25 030414 Lầu A Sủ 7 9 2010 Điện Biên HMông Nam THCS xã Mường Pồn
Nậm Ty B - Xã Hua Thanh - Huyện Điện

Biên  -  Điện Biên

26 030410 Hờ A Sơn
2

7 2010  Điện Biên HMông Nam THCS xã Mường Pồn
Nậm Ty 1 - Xã Hua Thanh - Huyện Điện

Biên  -  Điện Biên

27 030238 Giàng Quốc Khánh 3 5 2010 Điện Biên HMông Nam THCS xã Mường Pồn
Mường Pồn - Xã Mường Pồn - Huyện Điện

Biên  -  Điện Biên

28 030253 Vì Thị Thúy Linh 31 8 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Nưa
Mển - Xã Thanh Nưa - Huyện Điện Biên -

Điện Biên

29 030300 Ly A Nếnh 15 3 2010 Điện Biên HMông Nam THCS xã Mường Pồn
Nậm Ty 2 - Xã Hua Thanh - Huyện Điện

Biên  -  Điện Biên

30 310409 Phạm Hà Vy 04 08 2010 Điện Biên Kinh Nữ THCS Mường Thanh
Thanh Đông - Xã Thanh Luông - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên
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31 030283 Quàng Thị May 14 6 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Nưa
Độc Lập - Xã Thanh Nưa - Huyện Điện

Biên  -  Điện Biên

32 030413 Lầu Thị Sú 11 1 2010 Điện Biên HMông Nữ THCS xã Mường Pồn
Nậm Ty - Xã Hua Thanh - Huyện Điện

Biên  -  Điện Biên

33 030213 Lù Thị Huyền 6 1 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS xã Mường Pồn
Cò Chạy 1 - Xã Mường Pồn - Huyện Điện

Biên  -  Điện Biên

34 030506 Quàng Thị Uyên 1 12 2010 Điện Biên Khơ-mú Nữ THCS Thanh Nưa
Co Pục - Xã Hua Thanh - Huyện Điện Biên

-  Điện Biên

35 030142 Thào Thị Hà 9 3 2010 Điện Biên HMông Nữ THCS xã Mường Pồn
Pá Sáng - Xã Hua Thanh - Huyện Điện

Biên  -  Điện Biên

36 030405 Sể Thị Si 2 10 2010 Điện Biên HMông Nữ THCS xã Mường Pồn
Huổi Un - Xã Mường Pồn - Huyện Điện

Biên  -  Điện Biên

37 030304 Lầu Thị Nú 1 1 2009 Điện Biên HMông Nữ TH - THCS xã Na Ư
Púng Bửa - Xã Na Ư - Huyện Điện Biên -

Điện Biên

38 030458 Quàng Ngọc Thêm 25 2 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Nưa
Bản Tâu 2 - Xã Hua Thanh - Huyện Điện

Biên - Điện Biên

39 310047 Lường Thị Hồng Ánh 09 09 2010 Điện Biên Thái Nữ PT DTBT THCS Pú Hồng
Bản Nghịu - Xã Thanh Luông - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

40 030462 Quàng Thị Thu 6 7 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Nưa
Bản Tâu 1 - Xã Hua Thanh - Huyện Điện

Biên  -  Điện Biên

41 030406 Chá Thị Si 12 9 2010 Điện Biên HMông Nữ THCS xã Mường Pồn
Huổi Un - Xã Mường Pồn - Huyện Điện

Biên  -  Điện Biên

42 030355 Giàng Thị Nhung 17 10 2010 Điện Biên HMông Nữ THCS xã Mường Pồn
Huổi Un - Xã Mường Pồn - Huyện Điện

Biên  -  Điện Biên

43 030337 Quàng Thị Yến Nhi 22 12 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS Thanh Nưa
Nà Ten - Xã Hua Thanh - Huyện Điện Biên

-  Điện Biên

44 030156 Giàng Thị Hằng 8 6 2010 Điện Biên HMông Nữ THCS xã Mường Pồn
Nậm Ty 1 - Xã Hua Thanh - Huyện Điện

Biên  -  Điện Biên

45 030305 Lò Thị Nguyệt Nương 14 10 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS xã Mường Pồn
Mường Pồn 1 - Xã Mường Pồn - Huyện

Điện Biên  -  Điện Biên

46 030415 Vàng Thị Súa 12 7 2010 Điện Biên HMông Nữ THCS xã Núa Ngam
Na Côm - Xã Hẹ Muông - Huyện Điện

Biên  -  Điện Biên
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47 030058 Lù Kim Chi 17 5 2010 Điện Biên Thái Nữ THCS xã Mường Pồn
Cò chạy 2 - Xã Mường Pồn - Huyện Điện

Biên  -  Điện Biên

48 330209 Mùa Thị Ong
13

4 2010 Điện Biên HMông Nữ PT DTBT THCS Phì Nhừ
Phì Nhừ B - Xã Phì Nhừ - Huyện Điện Biên 

Đông - Điện Biên

49 030103 Bùi Đức Duy 15 8 2010 Điện Biên Thái Nam THCS xã Mường Pồn
Cò Chạy - Xã Mường Pồn - Huyện Điện

Biên  -  Điện Biên

50 260236 Hạng A Tiến 28 3 2010 Điện Biên HMông Nam PT DTBT THCS Pu Nhi
Bản Phù Lồng A - Xã Pú Nhi - Huyện Điện 

Biên Đông - Điện Biên

51 030121 Lò Văn Đạt 7 7 2010 Điện Biên Thái Nam THCS xã Mường Pồn
Mường Pồn 1 - Xã Mường Pồn - Huyện

Điện Biên  -  Điện Biên

52 030177 Chá Thị Kim Hoa 23 7 2010 Điện Biên HMông Nữ THCS xã Mường Pồn
Huổi Un - Xã Mường Pồn - Huyện Điện

Biên  -  Điện Biên

53 300133 Quàng Nguyên Tân 14 1 2010 Điện Biên Thái Nam THCS xã Mường Pồn
Bản Mường Pồn 2 - Xã Mường Pồn - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

54 300067 Vì Gia Hưng 15 5 2010 Điện Biên Thái Nam THCS xã Mường Pồn
Bản Cò Chạy 2 - Xã Mường Pồn - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

55 300171 Vàng A Trọng 15 10 2010 Điện Biên HMông Nam THCS xã Mường Pồn
Bản Huổi Un - Xã Mường Pồn - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

56 300005 Lò Tuấn Anh 1 1 2010 Điện Biên Thái Nam THCS xã Mường Pồn
Bản Lĩnh - Xã Mường Pồn - Huyện Điện Biên 

- Điện Biên

57 300151 Lò Văn Thiên 26 11 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Thanh Nưa
Bản Pom Khoang - Xã Thanh Nưa - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

58 300057 Tòng Đức Huy 29 12 2010 Điện Biên Thái Nam THCS xã Mường Pồn
Bản Cò Chạy 2 - Xã Mường Pồn - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

59 300083 Quàng Khánh Linh 1 11 2010 Điện Biên Thái Nam THCS xã Mường Pồn
Bản Mường Pồn 2 - Xã Mường Pồn - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

60 300129 Lường Ngọc Quý 27 8 2010 Điện Biên Thái Nam THCS xã Mường Pồn
Bản Mường Pồn 2 - Xã Mường Pồn - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

61 300150 Lò Thanh Thiên 1 3 2010 Điện Biên Thái Nam THCS Thanh Nưa
Bản Nà Hý - Xã Hua Thanh - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

62 300039 Lò Văn Hải 9 10 2010 Điện Biên Khơ-mú Nam THCS xã Mường Pồn
Bản Tin Tốc - Xã Mường Pồn - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên
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63 300020 Hờ Thị Dở 11 3 2010 Điện Biên HMông Nữ THCS xã Mường Pồn
Bản Nậm Ty 1 - Xã Hua Thanh - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

64 300024 Lò Đức Dũng 26 11 2010 Điện Biên Thái Nam THCS xã Mường Pồn
Bản Mường Pồn 2 - Xã Mường Pồn - Huyện 

Điện Biên - Điện Biên

65 300014 Chá Thị Cú 14 1 2010 Điện Biên HMông Nữ THCS xã Mường Pồn
Bản Huổi Un - Xã Mường Pồn - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

66 300012 Giàng Thị Câu 25 11 2010 Điện Biên HMông Nữ THCS xã Mường Pồn
Bản Nậm Ty 1 - Xã Hua Thanh - Huyện Điện 

Biên - Điện Biên

Tổng số học sinh: 66 học sinh.
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